
Nam Nữ GDPT CM LLCT

1

1
Dương Thị Thu 

Thủy
1/2/1990 Kinh

Bình 

Phước
22/12/2020 12/12 ĐHSP

Giáo 

Viên

Trường MN Hoa Sen, huyện 

Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
duongthithuthuy2016@gmail.com 0977124872

2 Trương Thị Nho 25/03/1988 Kinh Hà Tĩnh 14/09/2013 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MG Hoa Hồng, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
nguyennhattrieuan@gmail.com 0986292300

3 Nguyễn Thị Hoa 10/10/1988 Kinh Nam Định 15/7/2014 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MG Hoa Phượng, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
Hoahoa882012@gmail.com 978079169

4 Nguyễn Thị Then 8/26/1983 Kinh Vĩnh Phúc 2/10/2008 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Đăng Hà, huyện 

Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
Thenchien2006@gmail.com 0337148759

5 Nguyễn Thị Thảo 11/20/1988 Kinh Thái Bình 30/12/2020 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Đăng Hà, huyện 

Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
Thaonguyenbpe@gmail.com 0975022192

6 Nguyễn Thị Thúy 15/6/1981 Kinh Bắc Giang 29/08/2012 12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường MG Phước Sơn, 

huyện Bù Đăng
Hiệu trưởng nguyenthithuy0681@gmail.com 0961073283

7
Phạm Thị Minh 

Thu
20/01/1985 Kinh

Quảng 

Ngãi
25/6/2018 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MG Sao Mai, huyện 

Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
phamthiminhthu1985@gmail.com 0988217179

8 Trần Thị Bé 25/05/1980 Kinh Thanh Hóa 10/12/2011 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MG Tuổi Thơ, huyện 

Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
tranbe80@gmail.com 0978177160

9
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
23/12/1982 Kinh

Bình 

Phước

03-02-2016
12/12 ĐHSP TC

Hiệu

 trưởng

Trường MN An Khương, 

huyện Hớn Quản
camtuthanhan@gmail.com 0835623834

10 Bùi Thị Ngân 20/10/1990 Kinh Thanh Hóa 5/19/2021 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MN An Khương, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
trachanh900@gmail.com 0392327090

11
Nguyễn Thị Ái 

Vân
31/10/1986 Kinh Nghệ An 31/8/2010 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường mầm non Minh Tâm, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng

hoangusac.cuctrang@gmail.com
0865019861

12 Trần Thị Thêu 2/9/1991 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐHSP
Giáo 

viên

Trường mầm non Minh Tâm, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
kieuanhthu93@gmail.com 0837485586

13 Nguyễn Thị Thắm 20/2/1984 Kinh Nghệ An 2/3/2016 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường Mầm non Thanh An, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
khuetham@gmail.com 0962518037

14 Lê Thị Hiền 1/6/1987 Kinh
Bình 

Phước
22/12/2018 12/12 ĐHSP TC

Phó 

Hiệu 

Trường MN Tân Khai, huyện 

Hớn Quản
Hiệu trưởng lelehien87@gmail.com 0373919603

15 Lê Thị sen 10/5/1984 Kinh Thanh Hóa 7/8/2016 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

 Trường MN Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
bichsen14101984@gmail.com 0397718744

16 Cao Thị Long Bình 14/02/1980 Kinh Thanh Hóa 23/03/2009 12/12 CĐSP TC
Giáo 

viên

Trường MN Phước An, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
caolongbinh2014@gmail.com 0355146879
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17 Dương Thị Lệ Hoa 06/08/1988 Tày Cao Bằng 02/09/2017 12/12 CĐSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Phước An, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
duongthilehoa0688@gmail.com 0359270676

18 Bùi Thị Vân Anh 14/02/1990 Kinh
Quảng 

Bình
13/10/2018 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MN Phước An, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
vanhmnpa2017@gmail.com 0364255066

19 Trịnh Thị Nhất 30/03/1993 Kinh Thanh Hóa 25/08/2020 12/12 CĐSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Phước An, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
trinhnhat993@gmail.com 0355630395

20 Hồ Thị Hồng Vân 14/11/1989 Kinh Hà Tĩnh 19/05/2018 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường mầm non Tân Khai 

B, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
hothihongvan89@gmail.com

038.303.655

9

21 Đỗ Thị Loan 19/12/1987 Kinh Thái Bình 19/05/2018 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường Mầm Non Tân Hiệp, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
dophuongloanth@gmail.com 0962531319

22 Trịnh Ngọc Huyền 14/07/1993 Kinh
Bình 

Phước
11/20/2018 12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên
Trường MN Hoa Hồng, thị 

xã Bình Long

Phó Hiệu 

trưởng
trinhhuyenmnhh@gmail.com 0355938310

23
Nguyễn Hồng 

Nhung
8/8/1981 Kinh

Bình 

Dương
9/25/2017  12/12

Đại 

học
TC

Phó 

Hiệu 

Trường MN Sơn Ca, thị xã 

Bình Long
Hiệu trưởng nhungnguyen7933@gmai.com

24 Vũ Thị Bích Ngọc 4/27/1987 Kinh
Bình 

Phước
10/28/2018  12/12

Đại 

học
TC

Giáo 

viên

Trường MN Sơn Ca, thị xã 

Bình Long

Phó Hiệu 

trưởng
bichngocmnbl@gmai.com

25 Nguyễn Thị Mơ 02/'08/1986 Kinh Hà Tĩnh 1/12/2016 12'/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

 Trường Mầm Non Thanh 

Lương, thị xã Bình Long

Phó Hiệu 

trưởng
momamnonthanhluong@gmail.com 0384485255

26
Đinh Thị Ngọc 

Thành
10.10.1983 Kinh

Bình 

Phước
9.12.2016 12/12

Đại 

học
TC

Phó 

Hiệu 

Trường Mầm non Thanh 

Phú, thị xã Bình Long
Hiệu trưởng dtngocthanh1010@gmail.com 0988500740

27 Lê Thị Mai Trang 5/4/1986 Kinh Bình Long 12/8/2016 12/12
Đại 

học
TC

Phó 

Hiệu 

Trường MN Vành Khuyên, 

thị xã Bình Long
Hiệu trưởng maitrangbl45@gmail.com 0964543506

28 Nguyễn Thị Trang 10/10/1993 Kinh Nghệ An 6/16/2016 12/12
Đại 

học 
Sơ cấp

Giáo 

viên
Trường Mầm non Hoa Hồng

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthitrangmnth@gmail.com 968718980

29 Đào Thị Nhã 21/09/1986 Kinh Hải Dương 29/10/2021 12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Giáo 

viên
Trường MN Hoa Mai

Phó hiệu 

trưởng
daonha86@gmail.com 979502969

30 Nguyễn Thị Thanh 10/3/1989 Kinh
Bình 

Phước
26/06/2020 12/12

 

ĐHSP 

Sơ 

Cấp

Giáo 

Viên
Trường MN Thanh Lương

Phó hiệu 

trưởng
nguyenthanh310814@gmail.com 0987205834

31
Trần Thị Phương 

Anh
10/14/1992 Kinh Bình long 8/15/2017 12/12

Đại 

học

Giáo 

viên

Trường MN Vành Khuyên, 

thị xã Bình Long

Phó Hiệu 

trưởng
tranphuonganh1410@gmail.com 354997997

32 Phạm Thanh Xuân 10/3/1991 Kinh Sông Bé 6/9/2018 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MN Bù Nho, huyện 

Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
leleben4@gmail.com 0356156676

33 Lê Thị Quy 8/20/1987 Kinh Sông Bé 10/15/2017 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Phứ Trung, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
vuchieuhotel@gmail.com 0983341647

34 Võ Thị Kim Anh 8/15/1980 Kinh Hà Tĩnh 6/23/2017 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Long Hưng, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
quykimanh@gmail.com 0973739749

35 Hoàng Ngọc Ánh 3/22/1987 Kinh Hà Nội 9/14/2013 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Long Hà, huyện 

Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
anhhoang1988bp@gmail.com 0388056467

36 Nguyễn Thị Nho 10/10/1987 Kinh Hà Nội 05/072017 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Long Hà, huyện 

Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthinholh@gmail.com 0977408400

37 Trịnh Thị Giang 1989 Kinh Thanh Hóa 5/19/2018 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Long Bình, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
trinhthigiang89@gmail.com 0332987898

38
Trịnh Thị Thanh 

Nhã
3/14/1985 Kinh Hà Nội 9/15/2012 12/12

ĐHSP

MN
SC

Giáo 

viên

Trường MG Vành Khuyên, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
thanhnha.trinh@gmail.com 0989683913

39
Bùi Thị Ngọc 

Nhung
26/11/1992 Kinh 

Bình 

Phước
02/11/2022 12/12

ĐHSP

MN
SC

Giáo 

viên

Trường MG Long Hà, huyện 

Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
buinhung776@gmail.com 0967913501

40
Nguyễn Thi Minh 

Tâm
7/27/1981 Kinh Nghệ An 9/12/2022 12/12

Cao 

đẳng
Sơ cấp

Giáo 

viên
Trường Mẫu giáo Phước Tân

Phó hiệu 

trưởng
tamnguyen27071981@gmail.com 0974083647
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41 Trần Thị Tỏa 11/17/1984 Kinh Hà Nội 11/30/2017 12/12
ĐHM

N
SC

Giáo 

viên

Trường MG Vành Khuyên, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
tranthitoavk@gmail.com 0989683913

42 Trần Thị Mỹ Xuân 15/02/1987 Kinh Đồng Nai 12/12 CĐSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Họa Mi, huyện 

Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
tranxuanhm@gmail.com

0889.810.88

9

43 Lâm Thị Huệ 02/12/1988 Kinh Sông Bé 12/5/2017 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MG Hoa Hồng, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
lamthihue1988@gmail.com

0392.963.89

6

44 Hồ Thị Ngọc Diễm 2/1/1989 Kinh
Lộc 

Khánh - 
22/6/2015 12/12

ĐHM

N
SC

Giáo 

viên 

Trường MG Măng Non, 

huyện Lộc Ninh

Phó hiệu 

trưởng
ngocdiem768@gmail.com 374622768

45 Trần Thị Yến Nhi 30/12/1995 Kinh Bến Tre 29/09/2018 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MG Bình Minh, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
yennhi95bm@gmail.com 0352611693

46
Trần Thị Thanh 

Nhàn
15/11/1987 Kinh

Bình 

Phước
08/12/2017 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MG Ánh Dương, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
mghoacuc88@gmail.com 0988587933

47 Vũ Thị Cúc 12/9/1991 Kinh Hải Dương 08/12/2018 12/12 ĐH TC
Giáo 

viên

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng

nguyenvuthanhphong2014@gmail.c

om
0349552336

48 Trần Thị My Sa 1/10/1984 Kinh Nghệ An 2/3/2021 12/12 CĐSP SC
Giáo 

viên 

Trường MG Lộc Hưng, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
Myty7701@gmail.com 966861251

49
Bùi Thị Thanh 

Thảo
15/11/1991 Kinh

Bình 

Phước
8/27/2021 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MN Sao Mai, huyện 

Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
0961828293

50 Trần Thị Phương 18/04/1986 Kinh Quảng Trị 3/10/2019 12/12 CN SC
Khối 

trưởng

Trường Mầm Non Hoa Mai, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
phuongtranmnhm@gmail.com 0916800929

51 Lê Thị Phương 20/12/1984 Kịnh
 Thanh 

Hóa
11/25/2015 12/12 ĐHSP SC

Khối 

trưởng

Trường MN Hoa Lan, thành 

phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
phungphuongan.dx@gmail.com 0972808225

52 Mai Thị Vân 7/10/1990 Kinh Ninh Bình 12/12 ĐH
Phó 

Hiệu 

Trường Mầm non Thần 

Đồng, thành phố Đồng Xoài
Hiệu trưởng vanc13mn01@gmail.com 0908602880

53 Lê Thị Phương 4/4/1988 Kinh
Bình 

Phước
9/16/2019 12/12 ĐH SC

Giáo 

viên

Trường Mầm non Hưng 

Phước, huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
lephuong.04041988@gmail.com 976102402

54 Cao Thị Thương Kinh
Bình 

Phước
9/8/2019 12/12 ĐH SC

Giáo 

viên

Trường Mẫu giáo Tân Tiến, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
Caophuong0707@gmail.com 364455177

55 Nguyễn Thị Vân Kinh Thanh Hóa 8/11/2012 12/12 ĐH SC
Khối 

trưởng

Trường Mẫu giáo Tân Tiến, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
ngocvannguyen02@gmail.com 364066667

56 Phạm Thị Yên Kinh An Giang 11/15/2013 12/12 ĐH TC
Giáo 

viên

Trường Mẫu giáo Tân Tiến, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
phanyen305@gmail.com 984844947

57 Bùi Thị Nga 12/4/1983
Mườn

g
Thanh Hóa 12/26/2015 12/12 ĐH SC

Khối 

trưởng

Trường Mầm non Tân 

Thành, huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
ngathucmgtt@gmail.com 382145290

58 Trần Thị Tình x kinh Hà TĨnh 22/12/2018 cấp III
DHM

N
SCCT

Giáo 

Viên 

Trường Mâm Non Minh 

Hưng, huyện Chơn Thành
anhsaobang63@gmail.com 0978967204

59
Trần Thị Phương 

Tuyền
X Kinh

Bình 

Phước
28/12/2020 cấp III

ĐHM

N

Giáo 

Viên 

Trường Mâm Non Minh Lập, 

huyện Chơn Thành
phuongtuyen794@gmai.com 0963143479

60 Phạm Trâm Anh 8/12/1983 Kinh Sông Bé 6/7/2018 12/12
ĐHSP

MN
TC GV

Trường MG Sơn Giang, thị 

xã Phước Long

Phó Hiệu 

trưởng
phamtramanhtl@gmail.com 0984134384

61 Vũ Thị Thanh Tâm 10/21/1982 Kinh Thái Bình
25/5/2018

12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường Mẫu giáo Đức Liễu, 

huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
thanhtammgdl@gmail.com 0948538967

62 Nguyễn Thị Hoa 12/16/1992 Kinh Hà Nội 10/14/2022 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường Mẫu giáo Sao Mai, 

huyện Bud Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
lunmatu161292@gmail.com 0964832724

63 Nguyễn Thị Thảo 12/8/1986 Kinh
Quảng 

Nam
28/11/2013 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MN Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú
Phó HT thaotanphumn@gmail.com 0919141683

64 Vũ Thị Hằng 03/8/1987 Kinh Hải Hưng 10/1/2013 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên 

 Trường MN Tân Tiến, 

huyện Đồng Phú
Hiệu trưởng hangmntantien@gmail.com 0989818040
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65 Nguyễn Thị Hồng 10/7/1982 Kinh Sông Bé 13/7/2011 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MN Tân Hòa, Huyện 

Đồng Phú

Phó hiệu 

trưởng 
hongqkh@gmail.com 0974090114

66 Nguyễn Thị Tuyên 26/10/1984 Kinh Hà Nội 02/9/2010 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MN Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú

Phó hiệu 

trưởng
nguyentuyen84bp@gmail.com 0975236198

67 Phạm Thì Thùy 13/3/1983 Kinh Nam Định 02/9/2005 12/12 ĐHSP TC Tổ khối
 Trường MN Tân Lập, huyện 

Đồng Phú

Phó hiệu 

trưởng 
phamthuy083@gmail.com 0372943245

68 Vũ Thị Hoài Giang 25/11/1985 Kinh Sông bé 06/11/2014 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường MN Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
vuthihoaigiang1985@gmail.com 0765873060

69 Phạm Thúy Quyên 11/10/1980 Kinh Sông Bé 10/7/2009 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
phamthuyquyen198182@gmail.com 0967592464

70
Huỳnh Thị Ánh 

Tuyết
24/10/1979 Kinh

Quảng 

ngãi
27/12/2008 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

 Trường MN Thuận Lợi, 

huyện Đồng Phú 

Phó hiệu 

trưởng 
anhtuyetmntl@gmail.com 0945563753

71 Đặng Thị Xuân 30/3/1992 Nùng Cao Bằng 13/9/2018 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MN Đồng Tâm, 

huyện Đồng Phú

Phó hiệu 

trưởng 
dangxuanbinhphuoc@gmail.com 0947772799

72
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
01/5/1982 Kinh Phú Thọ 2/12/2013 12/12 ĐHSP TC Phó HT

 Trường MN Tân Phú, huyện 

Đồng Phú
Hiệu trưởng thaodung6882@gmail.com 0968019707

73 Lâm Thị Huệ 12/2/1988 Kinh Sông Bé 12/5/2017 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường MG Hoa Hồng, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
lamthihue1988@gmail.com 392963896

74
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
2/4/1987 Kinh Đồng Nai 29/7/2022 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường MG Ánh Dương, 

huyện Bù Gia Mập

Phó hiệu 

trưởng
thanhloanpro 360@gmail.com 985500360

2

1
Nguyễn Văn 

Dương
08/4/1984 Kinh

  Tuyên 

Quang
7/10/2008 12/12 ĐHSP

Giáo 

viên

Trường Tiểu học Đức Phong, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
duongbudang@gmail.com 0947769690

2 Nguyễn Tuấn Anh 15/8/1978 Kinh Hà Nam 8/17/2008 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Kim Đồng, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
nguyentuananh1126@yahoo.com.vn 0976341126

3
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
22/06/1979 Kinh Thanh Hóa 11/1/2005 12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên

Trường TH Kim Đồng, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
tham4b2@gmail.com 0963265268

4 Bùi Minh Khoa 1978 Kinh Phú Thọ 27/9/2010 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Minh 

Hưng, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
bmkhoa201@gmail.com 985140201

5 Trần Thị Huê 1/10/1982 Kinh Nam Định 4/9/2006 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH Phước Sơn, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
hotranquocviet@gmail.com 944982552

6
Nguyễn Xuân 

Thuận
20/3/1979 Kinh Bắc Ninh 19/8/2016 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường Tiểu học Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
meoden78@gmail.com

0918.948.37

9

7 Trương Quang Duy 30/10/1984 Kinh
Bình 

Phước
12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH&THCS Nghĩa 

Bình, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
quangduy84bd@gmail.com 972595444

8 Đinh Thị Nam 15/02/1982 Kinh Hà Tĩnh 5/2/2013 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Nghĩa 

Bình, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
dinhthinamthd82@gmail.com 963448937

9  Phạm Bá Khoa 2/7/1976 Kinh Nghệ An 24/6/1999 12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH Trà Thanh, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
chungkhoa7579@gmail.com 0914760339

10
Nguyễn Thị Hải 

Yến
2/15/1990 Kinh Quảng Trị 11/2/2020 12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH Thanh An, huyện 

Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
yenthanhan90@gmail.com 0963744358

11
Nguyễn Thị Trúc 

Anh
6/20/1983 Kinh TPHCM 7/22/2005 12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH Thanh An, huyện 

Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
trucanhthanhan83@gmail.com 0383583283

12
Hoàng Thị Mai 

Hiên 
8/28/1975 Kinh Hà Nam

17/10/2009
12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH - THCS An 

Khương, huyện Hớn Quản 

Phó Hiệu 

trưởng
hienhoangak@gmail.com 0845552299

13
Nguyễn Ngọc 

Thành
07/02/1979 Kinh Thái Bình

13/12/2005
12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH&THCS Tân 

Quan, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
thanh070279@gmail.com 0979122418

Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học
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14 Trương Thị Quyên 12/01/1978 Kinh Quảng Trị
26/9/2013 12/12

ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Phước 

An, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
tquyen78@gmail.com 0982884447

15 Lê Thị Ngọc Mai 5/5/1982 Kinh
Bình 

Phước
12/31/2014 12/12 ĐHSP TC

Phó 

Hiệu 

Trường TH&THCS Tân Lợi, 

huyện Hớn Quản
Hiệu trưởng ngocmaik5@gmail.com 0913138031

16 Lê Trọng Đức 7/7/1975 Kinh Hải Dương 5/16/2004 12/12. ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường TH Tân Khai A, 

huyện Hớn Quản
ductka4@gmail.com 0945466236

17 Nguyễn Thị Hà 5/20/1977 Kinh Thanh Hóa 6/10/2016 12/12 ĐHTH SC
Giáo 

viên

Trường TH Vừ A Dính, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenhavad@gmail.com 0393789910

18 Lý Ngọc Mai 10/27/1980 Kinh Sông Bé 12/12 ĐHTH SC
Giáo 

viên

Trường TH Phú Riềng B, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
lyngocmai80@gmail.com 0988756276

19 Hoàng Thị Nam 1/1/1992 Kinh Sông Bé 12/22/2022 12/12 ĐHTH SC
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Lê Hoàn, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
hoangnamsp98@gmail.com 0974318403

20
Phan Thị Thanh 

Tâm
12/24/1989 Kinh Quảng Trị 7/22/2020 12/12 ĐHTH SC

Giáo 

viên

Trường TH Long Hà A, 

huyện Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
thanhtam1224@binhphuoc.edu.vn 0988486447

21 Hà Thị Kim Thơm 05/7/1984 Kinh Bạc Liêu 19/8/2015 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Bình Thắng A, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
kimthombta@gmail.com

0392.957.97

2

22 Hoàng Thị Hạnh 27/10/1981 Kinh Hà Tây 14/11/2005 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Hai Bà Trưng, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
hoanghanh909@gmail.com

0984.023.90

9

23 Đinh Thế Huy 12/23/1981 Kinh Nghệ An 2/19/2003 12/12
Đại 

học
SC TTCM

Trường TH TT Lộc Ninh A, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
thehuy2008t@gmail.com 0948861318

24 Nguyễn Ngọc Tuấn 1976 Kinh Hà Nội 27/9/2015 12/12. ĐHSP SC CTCĐ
Trường TH&THCS Lộc 

Thành, huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenngoctuanltb@gmail 0986530728

25 Chu Thị Thu Hằng 25/5/1985 Kinh Nghệ An 7/19/2008 12/12 ĐHTH SC
Giáo 

viên

Trường TH Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
hoacomaytp1@gmail.com 0915442944

26
Nguyễn Thị 

Quang Trinh
16/12/1982 Kinh

Bình 

Phước
7/27/2018 12/12 ĐHSP

Giáo 

viên

Trường TH Thiện Hưng A, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
dinhthienbao2010@gmail.com 918534468

27 Vũ Thị Quyên 16/4/1980 Kinh Hải Dương 8/19/2011 12/12 ĐHSP SC
Khối 

trưởng

Trường TH Thiện Hưng B, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
quyenbd2016@gmail.com 918534469

28 Nguyễn Văn Minh 7/18/1981 Kinh Quảng Trị 6/10/2011 12/12 ĐHSP SC
Khối 

trưởng

Trường TH Thiện Hưng B, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
minhthb911@gmail.com 334306911

29 Phạm Đình Khôi 1/15/1981 Kinh Ninh Bình 12/23/2005 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Tân Thành A, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
mr.khoipham81@gmail.com 396906356

30 Bùi Thị Nhơn 5/25/1980 Kinh Thái Bình 2/25/2004 12/12 CĐSP SC
Khối 

trưởng

Trường TH Tân Thành B, 

huyện Bù Đốp
Hiệu trưởng hongnhan1980@gmail.com 982528055

31 Lê Thị Hương 6/5/1982 Kinh Thanh Hóa 6/20/2019 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Tân Thành B, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
huongth454@gmail.com 332394502

32 Trần Đình Nghĩa 9/2/1973 Kinh
Quảng 

Bình
7/15/2001 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH Tân Thành B, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
nghia0988067500@gmail.com 988067500

33 Trần Thị Thu Hà 4/24/1978 Kinh Quảng Trị 6/28/2009 12/12 ĐHSP SC
Khối 

trưởng

Trường TH Tân Thành B, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
thuha.1441978@gmail.com 972633203

34 Trương Thị Hằng 4/27/1981 Kinh Hà Tĩnh 8/6/2011 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Thiện Hưng C, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
thanhhang27048@gmail.com 975364218

35 Nguyễn Thị Duyên 08/02/1988 kinh Sông bé 07/9/2019 12/12 ĐH SC
Giáo 

Viên 

Trường TH Minh Hưng A, 

huyện Chơn Thành

Phó Hiệu 

trưởng
duyenminhhung88@gmail.com 0971734338

36 Nguyễn Thị Loan 15/8/1996 kinh Hải Dương 18/01/2021 12/12 CĐ SC
Giáo 

Viên 

Trường TH Minh Hưng A, 

huyện Chơn Thành

Phó Hiệu 

trưởng
loannguyenmha@gmail.com 0382754176

37
Pham Thị Ngọc 

Lan
10/6/1980 Kinh

Quảng 

Ngãi
22/6/2013 12/12

ĐHSP

TH
TC GV

Trường TH Trần Hưng Đạo, 

thị xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
phamlan123minh@gmail.com 0393137963
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38 Đinh Xuân Ngữ 19/3/1977 Kinh Hà Nội 19/8/2001 12/12
ĐHSP

TH
TC GV

Trường TH Phan Bội Châu, 

thị xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
dinhthiennhan10@gmail.com 0983775006

39
Nguyễn Đăng 

Khoa
16/9/1982 Kinh

Bình 

Phước
19/9/2016 12/12

ĐHSP

TH
SC GV

Trường TH Lê Hồng Phong, 

thị xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
nguyendangkhoa1982@gmail.com 0973289607

40 Phan Thị Kim Anh 9/14/1992 Kinh
Quảng 

Nam
6/1/2022 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường Tiểu học Thống 

Nhất, huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
baothanh1507@gmail.com 0888613785

41 Nông Bảo Ngọc 5/10/1986 Nùng Cao Bằng 6/1/2022 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Thống 

Nhất, huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
baoyu.tk@gmail.com 0984834424

42 Phan Minh Sáng 9/2/1979 kinh Hà Tĩnh 12/25/2012 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Tô Vĩnh 

Diện, huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
phanminhsangbm@gmail.com 0976906248

43 Bùi Thị Trang 1/4/1991 Kinh
Bình 

Phước
3/4/2020 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
trang9xtvd@gmail.com 0375120995

44 Nguyễn Văn Hợp 19/7/1982 Kinh Bắc Giang 01/8/2011 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Tân 

Hưng, huyện Đồng phú

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenvanhop@dongphu.edu.vn 0988212499

45 Lục Thị Mỹ Duyên 19/01/1988 Tày Bình Phước 06/12/2014 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường TH&THCS Tân Hòa, 

huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
myduyengvth@gmail.com 0911028782

46 Nguyễn Thị Minh 2/10/1980 Kinh Thanh Hóa 4/10/2009 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Bình Thắng B, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthiminh.btb@gmail.com 984696454

47 Phạm Ánh Tuyết 29/4/1988 Kinh Đăk Lăk 15/4/2021 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Nguyễn Huệ, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
anhtuyet143@gmail.com 792879076

48
Nguyễn Văn 

Ngoan
25/11/1977 Kinh Hà Tĩnh 31/10/2008 12/12 ĐHSP TC*

Giáo 

viên

Trường TH Lê Lợi, huyện Bù 

Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenvanngoanpm@gmail.com 383081965

49
Nguyễn Thị Lan 

Anh
4/10/1995 Kinh Thanh Hóa 14/01/2022 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường TH Phú Nghĩa, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthilananhk18@gmail.com 962582009

50 Hà Thị Kim Thơm 5/7/1984 Kinh Bạc Liêu 19/8/2015 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Bình Thắng A, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
kimthombta@gmail.com 392957972

51 Hoàng Thị Hạnh 27/10/1981 Kinh Hà Nội 14/11/2005 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH Hai Bà Trưng, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
hoanghanh909@gmail.com 984023909

52 Dương Thị Hoa 1989 Kinh Thanh Hóa 12/9/2020 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

Trưởng
hoartnbn@gmail.com '0917815552

3

1 Lê Thị Dậu 22/12/1981 Kinh Thanh Hoá 23/10/2024 12/12 ĐH SC CTCĐ
Trường THCS&THPT Võ 

Thị Sáu

Phó Hiệu 

trưởng
ledau81vts@gmail.com 0978072667

2 Nguyễn Văn Nghĩa 2/12/1982 Kinh Ninh Bình 6/28/2008 12/12 ĐH TC Tổ phó
THCS&THPT Lương Thế 

Vinh

Phó Hiệu 

trưởng
nghialtv123@gmail.com 0979125919

3 Phạm Văn Duy 09/7/1983 Kinh Lâm Đồng 25/9/2017 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
duyvanbp@gmail.com 0977079767

4 Trần Thị Ngoan 05/05/1984 Kinh Đồng Nai 05/10/2007 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường THCS Bình Minh, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
tranngoanthcsbinhminh@gmail.com 0978854254

5 Hoàng Văn Chung 11/21/1977 Kinh Nghệ An 20/6/2010 12/12 ĐHSP
Giáo 

viên

Trường THCS Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
chungtoantn@gmail.com 0389601326

6 Phạm Thị Thủy 10/10/1984 Kinh Hải Dương 20/9/2010 12/12 ĐHSP
Giáo 

viên

Trường THCS Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
thuydoithcstn@gmail.com 0913969066

7 Lương Thị Thuyên 10/12/1983 Tày Lạng Sơn 28/06/2013 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường THCS Võ Trường 

Toản, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
luongthuyenbudang@gmail.com 989954727

8 Cù Thị Thoa 25/12/1980 Kinh Nam Định
30/10/2014

12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường TH&THCS An Phú, 

huyện Hớn Quản
 Hiệu trưởng phuongthoacu@gmail.com 0916048071

Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học cơ sở
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9 Cao Đình Hòa 6/25/1978 Kinh Thanh Hóa
10/09/2005

12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên 

Trường TH&THCS An 

Khương, huyện Hớn Quản 

Phó Hiệu 

trưởng
caohoaak@gmail.com 0396695979

10
Nguyễn Thị Hà 

Thu 
05/02/1982 Kinh 

Quảng 

Ngãi

15/08/2014
12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên

Trường TH&THCS An 

Khương, huyện Hớn Quản 

Phó Hiệu 

trưởng
hathuakhq@gmail.com 0794410373

11 Bùi Thị Thanh 28/05/1984 Kinh Ninh Bình
27/3/2015

12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Tân 

Quan, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
tomyeu0804@gmail.com 0938586894

12 Nguyễn Đình Kim 2/8/1983 Kinh Thanh Hóa
26/9/2013

12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường TH&THCS Phước 

An, huyện Hớn Quản
nguyendinhkimpa@gmail.com 0943521538

13 Lê Thị Thơm 6/4/1977 Kinh Thanh Hóa
03/10/2005

12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường THCS Tân Khai, 

huyện Hớn Quản
Hiệu trưởng doananthom@gmail.com 0976515692

14 Trịnh Hồng Kỳ 10/12/1979 Kinh Thanh Hóa 22/12/2008 12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường TH&THCS Tân Lợi, 

huyện Hớn Quản
Hiệu trưởng hongkygv@gmail.com 0987370800

15 Tạ Quang Công 9/18/1978 Kinh Quảng Trị 7/20/2010 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Tân Hưng, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
nghieplinh99@gmail.com 0946157107

16 Nguyễn Gia Đô 11/25/1982 Kinh Thái Bình 1/30/2013 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Tân Hưng, 

huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
giadonguyen@gmail.com 0978078711

17 Lê Thị Kim Hồng 14/11/1984 Kinh Sông Bé 28/12/2014 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Thanh 

Bình, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
ghostvn0507@gmail.com 0988046938

18 Nguyễn Thị Năm 22/03/1981 Kinh Thanh Hóa 09/11/2010 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Minh 

Đức, huyện Hớn Quản

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthinamthcsmd@gmail.com 0986416832

19 Vũ Trọng Đồng 20/9/1986 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Bình Thắng, 

huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
dongvt1986@gmail.com

0972.713.22

5

20 Trần Giang Thủy 07/7/1983 Kinh Ninh Bình 24/01/2013 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Lý Thường  

Kiệt, huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
Giangthuyltk@gmail.com

0976.646.96

4

21
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
29/09/1982 Kinh Thái Bình 29/9/2012 12/12

Đại 

học
SC

Giáo 

viên

Trường PT DTNT THCS Lộc 

Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
thanhha29091982@gmail.com 0812638636

22 Hoàng Thị Chuyên 1984 Tày Cao Bằng 10/7/2021 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Lộc 

Thành, huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
chuyenC2locthanh@gmai 0773405888

23 Bùi Quang Phúc 10/19/1979 Kinh Quảng Trị 2/12/2011 12/12
Đại 

học
TC

Giáo 

viên

Trường THCS Lộc Tấn , 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
buiquangphuc1979@gmail.com 0919922097

24 Vũ Thị Quỳnh Anh 12/03/1977 Kinh Nam Định 03/02/2001 12/12 ĐHSP SC CTCĐ
Trường THCS TT Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
giapanhanh@gmail.com 0916274739

25 Lưu Thị Quyên 26/10/1983 Kinh Thanh Hóa 18/11/2015 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường THCS Lộc Hưng, 

huyện Lộc Ninh
Hiệu trưởng luuthiquyen.thcs@gmail.com 0372561692

26 Phạm Ngọc Anh 1/7/1982 kinh Ninh Bình 31/12/2011 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường THCS Lộc Quang, 

huyện Lộc Ninh
Hiệu trưởng anhlochiep@gail.com 988934071

27 Phạm Văn Cường 14/02/1980 Kinh
Bình 

Phước
26/06/2013 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường THCS Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
totoantanthanh19@gmail.com 0385968622

28 Vũ Thị Hòa 28/12/1978 Kinh Sông Bé 13/12/2009 12/12 ĐHSP SC
Tổ 

trưởng

Trường THCS Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
vuthihoa0915@gmail.com 0915440015

29 Trịnh Thị Thu 3/11/1982 Kinh Thanh Hóa 12/30/2007 12/12
ĐHSP 

Sinh
SC

Tổ 

trưởng

Trường THCS Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
trinhthu37@gmail.com 0949474378

30 Trần Thị Thu Hằng 30/11/1983 Kinh Hà Nội 22/06/2013 12/12 ĐHSP SC Tổ phó
Trường THCS Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
hangtran301183@gmail.com 0338187197

31
Nguyễn Ngọc 

Khánh
11/15/1981 Kinh Thanh Hóa 6/20/2009 12/12 ĐHSP SC TPTrĐ

Trường THCS Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài

Phó Hiệu 

trưởng
khanh.thcs@gmail.com 0974199388

32 Trịnh Thị Hằng 9/3/1985 Kinh Thanh Hóa 9/21/2017 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Thanh 

Hòa, huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
trinhhangvn85@gmail.com 387366332
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33 Nguyễn Hết 10/25/1983 Kinh
Quảng 

Ngãi
5/9/2016 12/12 ĐHSP SC

Giáo 

viên

Trường THCS Bù Đốp, 

huyện Bù Đốp

Phó Hiệu 

trưởng
hetnguyenthcsbdop@gmail.com 386065985

34
Nguyễn Thị Thu 

Trang
22/10/1978 Kinh Thái Bình 7/2005 12/12 ĐHSP SC GV

Trường THCS Thác Mơ, thị 

xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
trangpl2012@gmail.com 0988089322

35 Đỗ Thành Nhơn 21/7/1979 Kinh Thái Bình 10/2004 12/12 ĐHSP TC GV
Trường THCS Thác Mơ, thị 

xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
thanhnhon1979@gmail.com 0948356779

36 Nguyễn Hữu Hoạt 7/3/1982 Kinh Bắc Ninh 7/2015 12/12 ĐHSP SC GV
Trường THCS Thác Mơ, thị 

xã Phước Long

Phó hiệu 

trưởng
hoattuyet16@gmail.com 0987619008

37 Danh Kim Pha 
20/7/1984

Khơ 

me 

Bình 

Phước 
05/6/2015 12/12 ĐHSP

Giáo 

viên 

Trương TH &THCS Trần 

Văn Ơn, huyện Bù Đăng 

Phó hiệu 

trưởng
kimphabp@gmail.com 0333181728

38 Đỗ Thị Hương 
12/7/1987

Kinh Ninh Bình 11/9/2015 12/12 ĐHSP Sơ cấp 
Giáo 

viên 

Trương TH &THCS Trần 

Văn Ơn, huyện Bù Đăng

Phó Hiệu 

trương 
thuhuongtvo@gmail.com 982146075

39 Lê Thanh Dũng 10/26/1981 Kinh
Bình 

Phước
2/13/2016 12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên

Trường THCS Minh Hưng, 

huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
dung.edu.vn@gmail.com 0989757544

40 Phạm Thị Định 30/03/1984 kinh Nam Định 12/2/2011 12/12 ĐHSP TC
Phó 

Hiệu 

Trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ, huyện Bù Đăng
Hiệu trưởng phamthidinh84@gmail.com 0358033916

41 Bùi Thị Dưỡng 05/02/1982 Kinh Nam Định 28/05/2010 12/12 ĐHSP TC
Giáo 

viên

Trường THCS Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng

Phó hiệu 

trưởng
buithiduonglinh@gmail.com 0974216942

42 Lương Thị Huê 15/5/1982 Kinh Thanh Hóa 07/4/2012 12/12 ĐHSP TC Tổ phó
Trường TH&THCS Thuận 

Lợi, huyện Đồng phú

Phó Hiệu 

trưởng
luongthihue21021983@gmail.com 0977834129

43
Nguyễn Thị Linh 

Phụng 
04/11/1984 Kinh Sông bé 29/01/2019 12/12 ĐHSP SC

Tổ 

trưởng

Trường TH&THCS Thuận 

Lợi, huyện Đồng phú

Phó Hiệu 

trưởng
linhphungthcs@gmail.com 0948041184

44 Phạm Công Anh 21/5/1984 Kinh Thái Bình 19/5/2009 12/12 ĐHSP TC
Tổ 

trưởng

Trường THCS Tân Phú, 

huyện Đồng phú

Phó Hiệu 

trưởng
phamconganhthcstanphu@gmail.com 0905605720

45
Nguyễn Thị Hà 

Dung
13/3/1985 Kinh Bình Phước 13/8/2013 12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên

Trường PTDTNT THCS 

Đồng Phú, huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
hadungdtnt@gmail.com 0917550378

46
Trần Thị Ngọc 

Tuyền
01/01/1985 Kinh Đồng Nai 19/8/2019 12/12 ĐHSP TC

Giáo 

viên

Trường THCS Tân Tiến, 

huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
ngoctuyen@dongphu.edu.vn 0947994774

47 Cao Hoàng Anh 9/10/1983 Kinh Bạc Liêu 10/6/2012 12/12 ĐHSP TC CTCĐ
Trường THCS Tân Lập, 

huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
caocongtuau@gmail.com 0979798021

48 Trần văn Thịnh 22/8/1986 Kinh Thái Bình 25/5/2017 12/12 ĐHSP SC
Tổ 

trưởng

Trường TH&THCS Đồng 

Tâm, huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
tranthinhthcsdt@gmail.com 0971397911

49 Võ Xuân Khánh '30/05/1981 Kinh Hà Tĩnh 17/8/2017 12/12 ĐHSP SC
Tổ 

trưởng

Trường TH&THCS Tân 

Hưng, huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
voxuankhanh979@yahoo.com.vn 0975979909

50 Nguyễn Thị Nhài 12/9/1982 Kinh Nam Định 20/10/2011 12/,12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Tân Hòa, 

huyện Đồng Phú

Phó Hiệu 

trưởng
nhaithcstanhoa@dongphu.edu,vn 0383875619

51 Nguyễn Thị Hiền 16/06/1981 Kinh Thái Bình 12/7/2013 12/12 ĐHSP SC
Giáo 

viên

Trường TH&THCS Tân 

Phước, huyện Đồng phú

Phó Hiệu 

trưởng
thinhhien@ymail.com 0939220264

52 Giang Công Chiến 15/5/1975 Kinh Thái Bình 22/6/2007 12/12 ĐHSP TC
Chuyên 

viên
Phòng GD&ĐT huyện Đồng Phú Phó TP chienpgd74@gmail.com 0915039579

53 Triệu Thị Nhập 23/3/1985 Nùng Cao Bằng 22/12/2021 12/12
ĐH 

GDCT
SC

Giáo 

viên

Trường THCS Đăk Ơ, huyện 

Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
trieunhapdl47@gmail.com 972940759

54 Mai Đình Tuấn 25/7/1987 Kinh Nam Định 23/4/2008 12/12
ĐH 

GDCT
TC

Giáo 

viên

Trường THCS Lý Thường 

Kiệt, huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
maidinhtuan87@gmail.com 868059039

55
Phan Thị Hồng 

Hạnh
15/5/1985 Kinh

Quảng 

Ngãi
12/4/2014 12/12 ĐHSP

Giáo 

viên

Trường THCS Lý Thường 

Kiệt, huyện Bù Gia Mập

Phó Hiệu 

trưởng
hanhngoc0405@gmail.com 982130678

56
Phạm Thị Thanh 

Trang
21/8/1981 Kinh

Bình 

Dương
10/12/2007 12/12 ĐHSP TC GV

Trường TH&THCS An Phú, 

thị xã Bình Long
PHT baophunhan08@gmail.com 0937500250
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57 Nguyễn Thị Hằng 15/10/1979 Kinh Hải Dương 26/6/2009 12/12 ĐHSP TC TTCM
Trường THCS An Lộc, thị xã 

Bình Long
PHT bayhang@gmail.com 0917201150

58
Nguyễn Thị Thuý 

Hà 
21/9/1986 Kinh Sông Bé 24/11/2018 12/12 ĐHSP TC GV

Trường THCS An Lộc, thị xã 

Bình Long
PHT thuyha.anloc@gmail.com 0987686061

59 Phan Anh Tuấn 16/3/1985 kinh
Quảng 

ngãi
8/13/2015 12/12

Đại 

học 
TC

Chủ 

tịch 

Trường PTDTNT THCS 

Bình Long, thị xã Bình Long

Phó Hiệu 

trưởng
52.phananhtuan.tc125@gmail.com 856949539

4

1
Trần Thị Minh 

Anh
1980 Kinh

Quảng 

Ngãi
01/9/2006 12/12

Cử 

nhân
TC TT Trường THPT Bù Đăng

Phó Hiệu 

trưởng
minhanhbp1980@gmail.com 0917548246

2
Dương Trung 

Khước
10/5/1981 Kinh

Quảng 

Bình
19/12/2014 12/12

Thạc 

sỹ
TC CTCĐ

Trường THPT TX Phước 

Long

Phó Hiệu 

trưởng
duongtrungkhuoc@gmail.com 977245250

3  Nguyễn Văn Việt 10/20/1982 Kinh Thanh Hóa 12/23/2015 12/12 ĐH SC TT
Trường THPT TX Phước 

Long

Phó Hiệu 

trưởng
vietcucpl@gmail.com 933217464

4 Đinh Xuân Cần 9/20/1984 Kinh
Quảng 

Bình
12/27/2012 12/12

Đại 

học
TC

TB 

TTrND
Trường THPT Lê Quý Đôn

Phó Hiệu 

trưởng
Canlqdbp@gmail.com 0917632207

5 Vũ Ngọc Hoạt 11/11/1980 Kinh Thái Bình 26/2/2009 12/12 ĐHSP SC TT
Trường PT DTNT 

THCS&THPT Điểu Ong

Phó Hiệu 

trưởng
vuhoat892021@gmail.com 941565739

6 Nguyễn Văn An 27/01/1966 Kinh 
Bình 

Dương
22/10/1995 12/12

Đại 

học
CC

Phó 

Hiệu 

Trường THPT chuyên Bình 

Long
Hiệu trưởng ancthanh@gmail.com 0767822678

7 Phạm Công Thám 10/12/1977 Kinh Thái Bình 11/11/2006 12/12
Thạc 

sĩ
TC

Phó 

Hiệu 

Trường THPT chuyên Bình 

Long
Hiệu trưởng phamcongtham@gmail.com 0919351578

8 Đỗ Thái Thanh 2/6/1981 Kinh  Thái Bình 29/11/2011 12/12
Thạc 

sĩ
SC TT

Trường THPT chuyên Bình 

Long

Phó Hiệu 

trưởng
thaithanhgvbl@gmail.com 0983880206

9
Nguyễn Thị Thúy 

Huyền
27/4/1988 Kinh Hà Tĩnh 11/21/2016 12/12

Thạc 

sĩ
SC TT

Trường THPT chuyên Bình 

Long

Phó Hiệu 

trưởng
huyennguyen033@gmail.com 0988630193

10 Lê Thị Hậu 5/16/1985 Kinh Thanh Hóa 11/22/2012 12/12 ĐH TC TT Trường THPT TX Bình Long
Phó Hiệu 

trưởng
lehaublong@gmail.com 0948851279

11 Đoàn Thị Thanh 29/05/1985 Kinh
Quảng 

Bình
1/10/2020 12/12 ĐH SC

Giáo 

viên

Trường THCS&THPT Võ 

Thị Sáu

Phó Hiệu 

trưởng
phongvantw@gmail.com 0972739360

12 Nguyễn Xuân Sáng 7/4/1985 Kinh Nghệ An 04/10/2011 12/12
Đại 

học
TC Tổ phó

Trường THPT chuyên Quang 

Trung

Phó Hiệu 

trưởng
sangcqt.dialy@gmail.com 0915825235

13 Dương Văn Quảng 10/20/1986 Kinh Thanh Hóa 31/12/2012 12/12
Đại 

học
SC TT

Trường THPT chuyên Quang 

Trung

Phó Hiệu 

trưởng
duongvanquang@hotmail.com 0369066069

14 Lữ Văn Tập 10/10/1981 Kinh Thanh Hóa 09/06/2004 12/12
Thạc 

sĩ
SC TT

Trường THPT chuyên Quang 

Trung

Phó Hiệu 

trưởng
minhtap1010cqt@gmail.com 0979116869

15
Nguyễn Thị Thu 

Hương
7/13/1979 Kinh Tiền Giang 31/07/2014 12/12

Đại 

học
SC TT

Trường THPT chuyên Quang 

Trung

Phó Hiệu 

trưởng
huong1307@yahoo.com 0838971307

16 Nguyễn Văn Đông 5/16/1986 Kinh Hà Tĩnh 31/12/2012 12/12
Đại 

học
SC CTCĐ

Trường THPT chuyên Quang 

Trung

Phó Hiệu 

trưởng
dongcqt@gmail.com 0989224365

17 Hoàng Doãn Cảnh 05/10/1988 Kinh Thanh Hóa 24/03/2020 12/12
Thạc 

sỹ
SC BTĐT

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến
Hiệu trưởng hoangcanh1988@gmail.com 0986997303

18 Ngô Thị Luyến 10/11/1979 Kinh Quảng Trị 24/03/2009 12/12
Thạc 

sỹ
TC TTCM

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến

Phó Hiệu 

trưởng
ngo.dieuquyen.luyen7@gmail.com 0962594029

19
Phạm Thị Thúy 

Vân
20/09/1979 Kinh Ninh Bình 26/03/2013 12/12 ĐH TC TTCM

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến

Phó Hiệu 

trưởng
phamthithuyvan61@gmail.com 0912704703

20
Trần Thị Hoài 

Phương
4/9/1985 Kinh

Quảng 

Bình
3/7/2014 12/12 ĐHSP SC TT Trường THPT Phước Bình Hiệu trưởng hoaiphuong9485@gmail.com 986325181

Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông
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mailto:ancthanh@gmail.com
mailto:phamcongtham@gmail.com
mailto:thaithanhgvbl@gmail.com
mailto:huyennguyen033@gmail.com
mailto:lehaublong@gmail.com
mailto:ngo.dieuquyen.luyen7@gmail.com
mailto:hoaiphuong9485@gmail.com
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Nguyễn Ngọc 

Thưởng
8/3/1990 Kinh Bình Định 16/9/2018 12/12 ĐHSP SC

BT 

Đoàn
Trường THPT Phước Bình

Phó Hiệu 

trưởng
thuong623584@gmail.com 375623584

22
Hoàng Thị Mỹ 

Phượng
5/2/1988 Kinh Nam Định 3/11/2018 12/12

Thạc 

sỹ
SC Tổ phó Trường THPT Phước Bình

Phó Hiệu 

trưởng
msphuong1234@gmail.com 976344747

23
Nguyễn Trọng 

Hùng
1/12/1980 Kinh Thanh Hóa 28/11/2008 12/12

Cử 

nhân
SC Trường THPT Chu Văn An

Phó Hiệu 

trưởng

nguyenthung@thptchuvananbp.edu.v

n
0375127545

24 Hồ Đắc Thao 27/01/1984 kinh Thanh Hóa 1/6/2006 12/12
Thạc 

sỹ
SC

BT 

Đoàn
Trường THPT Chu Văn An

Phó Hiệu 

trưởng
hodthao@thptchuvananbp.edu.vn 0976940764

25
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai
5/10/1977 Kinh Thái Bình 13/7/2008 12/12 ĐH TC

Tổ 

trưởng

Trường THCS&THPT Đồng 

Tiến
Hiệu trưởng ngocmaibpc@yahoo.com 0916685775

26 Nguyễn Thị Nhung 22/11/1983 Kinh
Quảng 

Bình
26/02/2011 12/12 ĐH TC

Tổ 

trưởng

Trường THCS&THPT Đồng 

Tiến

Phó Hiệu 

trưởng
nguyenthinhung2211@gmail.com 0917136181

27
Nguyễn Mạnh 

Cường
20/5/1979 Kinh Vĩnh Phúc 28/6/2008 12/12 ĐH TC

Tổ 

trưởng

Trường THCS&THPT Đồng 

Tiến

Phó Hiệu 

trưởng
hacuong08@gmail.com 0914950879

28 Phạm Thành Nhân 19/02/1984 Kinh Bắc Ninh 26/02/2011 12/12
Thạc 

sỹ
TC

Tổ 

trưởng

Trường THCS&THPT Đồng 

Tiến

Phó Hiệu 

trưởng
nhandongtien@gmail.com 0986812989

29 Doãn Ngọc Đức 1/12/1979 Kinh Nghệ An 11/4/2012 12/12 CN TC CTCĐ Trường THPT Thanh Hòa
Phó Hiệu 

trưởng
Ducdoan79.bp@gmail.com

0988.932.27

5

30 Trần Thu Hoà 7/11/1971 Kinh
Bình 

Dương
30/10/2001 12/12 ĐHSP TC

Tổ 

trưởng
Trường THPT Chơn Thành

Phó Hiệu 

trưởng
tranthuhoa@thptchonthanh.com.vn 0978051966

31
Hà Thị Thanh 

Thuỷ
11/01/1978 Kinh Hà Nam 10/1/2011 12/12 ĐHSP 

Tổ 

trưởng
Trường THPT Chơn Thành

Phó Hiệu 

trưởng

hathithanhthuy@thptchonthanh.com.

vn
0985314021

32 Ngô Phạm Dinh 12/20/1978 Kinh Hưng Yên 5/2/2006 12/12 ĐHSP TC PCTCĐ Trường THPT Phú Riềng
Phó Hiệu 

trưởng
phamdinhpr78@yahoo.com.vn 989343003

33 Hoàng Thị Nha 06/01/1986 Tày Bắc Kạn 12/12 ĐH SC Tổ phó
THCS&THPT Lương Thế 

Vinh

Phó Hiệu 

trưởng
hoangnha01122009@gmail.com 0985339001

34 Điểu Tiến 20/81978 Kinh
Bình 

Phước
30/12/2017 12/12

Đại 

học
TC

Tổ 

trưởng

Trường THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phó hiệu 

trưởng
dieutiencth@gmail.com 0989013378

35 Mai Thị Quỳ 27/05/1982 Kinh Thanh Hóa 7/07/2017 12/12
Cử 

nhân
Không

Tổ 

trưởng

Trường PT DTNT THPT 

Bình Phước
PHT quythuan80@gmail.com 0988706177

36 Vũ Công Điệp 1983 Kinh Hải Dương 6/20/2011 12/12.
Thạc 

sĩ

Trung 

cấp

Tổ 

trưởng

Trường THPT chuyên Bình 

Long
Phó HT vucongdiep181@gmail.com 0975093018

37 Vũ Thái Hân 7/21/1983 Kinh Bình Phước 5/2/2018 12/12
Thạc 

sĩ
TC CTCĐ Trường THPT Lộc Ninh

Phó Hiệu 

trưởng
vth2171983@gmail.com 0977730054

38 Phạm Tuấn Điệp 24/01/1978 Kinh Nghệ An 01/04/2010 12/12
Thạc 

sỹ
SC TTCM THPT Lộc Thái

Phó Hiệu 

trưởng
phamtuandiep37@gmail.com 0915422772

39 Phạm Văn Quyền 22/07/1990 Kinh Thái Bình 30/11/2019 12/12 ĐHSP SC
Bí thư 

Đoàn 
THPT Lộc Thái

Phó Hiệu 

trưởng
thaihue76213@gmail.com 0989704684

40 Tôn Nữ Ngọc Thủy 26/10/1975 Kinh Quảng Trị 20/10/2019 12/12 ĐHSP TC
Tổ 

trưởng
THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Phó Hiệu 

trưởng
 tonthuvnhc@gmail.com 0907024393

41 Phạm Thị Hảo 20/5/1987 Kinh Nghệ An 24/5/2018 12/12
Thạc 

sỹ
TC GV THPT Phú Riềng

Phó Hiệu 

trưởng
phamhao872005@gmail.com 0354306526
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